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Câu 1. Câu phát biểu nào sau đây đúng?
A. Từ trường của nam châm điện vẫn tồn tại sau khi ngắt dòng điện trong ống dây dẫn.
B. Nam châm điện bắt đầu hoạt động khi có dòng điện chạy qua ống dây dẫn.
C. Từ trường của nam châm điện chỉ phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua ống dây.
D. Từ trường của nam châm điện tăng khi giảm cường độ dòng điện qua ống dây.
Câu 2. Chọn đồ dùng nào sau đây để có thể chế tạo nam châm điện đơn giản ?
      a. Thanh đồng, b. nguồn điện, c. đinh sắt, d. ống dây đồng, e. công tắc
A.  a, b, c, d                                               B.  b, c, d, e
C.  a, c, d, e                                                D. a, b, c, e
Câu 3. Điểm khác nhau giữa nam châm điện và nam châm vĩnh cửu là:
A. Nam châm điện không có từ cực
B. Nam châm vĩnh cửu không làm quay kim nam châm
C. Nam châm điện không cần nguồn điện
D. Nam châm điện cần có nguồn điện
Câu 4. Bộ phận nào có tác dụng làm tăng từ trường của nam châm điện?
A. Lõi sắt non
B. Cuộn dây đồng
C. Nguồn điện
D. Dây dẫn điện
Câu 5. Để thay đổi từ trường của nam châm điện, cách làm nào sau đây là sai?
A. Đổi chiều dòng điện
B. Thay đổi cường độ dòng điện
C. Thay đổi số vòng trên cuộn dây đồng 
D. Thay đổi kích thước cuộn dây đồng
Câu 6. Thiết bị nào không sử dụng nam châm điện?
A. Cần cẩu dọn rác kim loại
B. Chuông điện
C. Tivi
D. Máy phát điện
Câu 7. Đặt kim nam châm lại gần nam châm điện thì thấy kim nam châm định hướng như hình ảnh. Câu phát biểu nào sau đây là đúng?
[image: ]
A. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Bắc vì nó hút cực Bắc của kim nam châm.
B. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Nam vì nó hút cực Bắc của kim nam châm.
C. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Bắc vì nó hút cực Nam của kim nam châm.
D. Đầu ống dây ở phía kim nam châm là từ cực Nam vì nó hút cực Nam của kim nam châm.
Câu 8. Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào
A. máu và cơ quan bài tiết.
B. nước mô và mao mạch máu.
C. tế bào, máu và đến cơ quan bài tiết.
D. cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.
Câu 9. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?
A. Nước tiểu                                     B. Mồ hôi
C. Khí ôxi                                         D. Khí cacbônic
Câu 10. Loại môi trường trong của cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là
A. nước mô.                                     B. bạch huyết.
C. máu.                                             D. nước bọt.
Câu 11. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?
A. Khí ôxi và chất thải                                       B. Khí cacbônic và chất thải
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng                           D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng
Câu 12. Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến
A. cơ quan sinh dục.                                B. cơ quan hô hấp
C. cơ quan tiêu hoá.                                 D. cơ quan bài tiết.
Câu 13. Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?
A. 4 cấp độ                                 B. 3 cấp độ
C. 2 cấp độ                                 D. 5 cấp độ
Câu 14. Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?
A. Thức ăn, nước, muối khoáng                    B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
C. Vitamin, muối khoáng, nước                    D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng
Câu 15. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?
A. Phổi          B. Dạ dày                    C. Thận                            D. Gan
Câu 16. Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?
A. Hệ tiêu hoá                 B. Hệ hô hấp              C. Hệ bài tiết             D. Hệ tuần hoàn
Câu 17. Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?
A. Giải phóng năng lượng
B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
C. Tích luỹ năng lượng
D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản
Câu 18. Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình
A. đều xảy ra sự tổng hợp các chất.                B. đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng.
C. đối lập nhau.                                               D. mâu thuẫn nhau.
Câu 19. Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?
A. Nước       B. Prôtêin         C. Xenlulôzơ       D. Tinh bột
Câu 20. Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành
A. quang năng.       B. cơ năng.             C. nhiệt năng.       D. hoá năng.
Câu 21. Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?
A. Người cao tuổi       B. Thanh niên                  C. Trẻ sơ sinh            D. Thiếu niên
Câu 22. Chuyển hoá cơ bản là
A. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
B. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
C. năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
D. năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
Câu 23. Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động lao động nặng.
B. Tích lũy năng lượng cho các hoạt động cật lực.
C. Duy trì các hoạt động sống khi cơ thể nghỉ ngơi.
D. Chỉ có vai trò duy trì thân nhiệt.
Câu 24. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan ?
A. 3                      B. 1                        C. 2                                   D. 4
Câu 25. Quá trình nào sau đây thuộc trao đổi chất ở sinh vật?
a) Phân giải protein trong tế bào.
b) Bài tiết mồ hôi.
c) Vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày.
d) Lấy carbon dioxide và thải oxygen ở thực vật.
Câu 26. Sự biến đổi nào sau đây là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật?
a) Quang năng → Hóa năng                          b) Điện năng → Nhiệt năng
c) Hóa năng → Nhiệt năng                            d) Điện năng → Cơ năng
Câu 27. Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là
A. rễ cây.				B. thân cây.		
C. lá cây.				D. hoa.
Câu 28. Sản phẩm của quang hợp là
A. nước, khí carbon dioxide.	B. glucose, khí carbon dioxide. 
C. khí oxygen, glucose.	D. glucose, nước.
Câu 29. Trong quá trình quang hợp, nước được lấy từ đâu?
A. Nước được lá lấy từ đất lên.
B. Nước được rễ hút từ đất lên thân và đến lá.
C. Nước được tổng hợp từ quá trình quang hợp.
D. Nước từ không khí hấp thụ vào lá qua các lỗ khí.
Câu 30. Trong quá trình quang hợp, cây xanh chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời thành dạng năng lượng nào sau đây?
A. Cơ năng.			B. Quang năng.
C. Hoá năng.			D. Nhiệt năng.
Câu 31. Chức năng chủ yếu của gân lá là gì?
A. Phân chia, làm tăng kích thước của lá.	B. Bảo vệ, che chở cho lá.
C. Tổng hợp chất hữu cơ.	D. Vận chuyển các chất.
Câu 32. Thân non của cây có màu xanh lục có quang hợp được không? Vì sao?
A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.
Câu 33. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.
Câu 34. Trong các phát biểu sau đây về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Chỉ có lá mới có khả năng thực hiện quang hợp.
II. Nước là nguyên liệu của quang hợp, được rễ cây hút từ môi trường bên ngoài vào vận chuyển qua thân lên lá.
III. Không có ánh sáng, cây vẫn quang hợp được.
IV. Trong quang hợp, năng lượng được biến đổi từ quang năng thành hóa năng.
V. Trong lá cây, lục lạp tập chung nhiều ở tế bào lá.
A. 1.		B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 35. Ở đa số các loài thực vật, mặt trên của lá có màu xanh đậm hơn mặt dưới của lá vì
A. lục lạp tập trung nhiều ở mặt trên của lá. 
B. lỗ khí tập trung nhiều ở mặt trên của lá. 
C. lục lạp tập trung nhiều ở mặt dưới của lá.                                          
D. lỗ khí tập tập trung nhiều ở mặt dưới của lá
Câu 36. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta lại thả thêm rong rêu ?
A. Quang hợp của rong rêu giúp cho cá hô hấp tốt hơn.                                
C. Rong rêu là thức ăn chủ yếu của cá cảnh.
B. Làm đẹp bể cá cảnh.                                                               
D. Rong rêu ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại cho cá.
Câu 37. Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?
A. Nước.						B. Khí oxygen.		
C. Khí cacbon dioxide. 				D. Ánh sáng.
Câu 38. Những yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh là:
A. nước, ánh sáng, nhiệt độ.
B. nước, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.
C. nước, ánh sáng, khí oxygen, nhiệt độ.
D. nước, ánh sáng, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.
Câu 39. Yếu tố ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?
A. Ánh sáng quá mạnh thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
B. Ánh sáng càng yếu thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
C. Ánh sáng quá mạnh sẽ làm giảm hiệu quả quang hợp.
D. Ánh sáng quá mạnh thì sẽ không ảnh hưởng đến quang hợp.
Câu 40. Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp là
A. Nhiệt năng. 					B. Điện năng. 		
C. Quang năng. 					D. Cơ năng.
Câu 41. Chọn đáp án đúng khí nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng.
[bookmark: _Hlk108554156]A. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng, cây ưa bóng cần nhiều ánh sáng mạnh.
Câu 42. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Nhiệt độ thấp (dưới 100C) tạo điều kiện tốt nhất cho cây quang hợp.
C. Nhiệt độ quá cao (trên 400C) sẽ làm giảm hoặc ngừng quá trình quang hợp.
D. Không có quang hợp thì không có sự sống trên Trái đất.
Câu 43. Yếu tố khí cacbon dioxide ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh như thế nào?
A. Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
B. Hiệu quả quang hợp giảm khi nồng độ khí cacbon dioxide tăng và ngược lại.
[bookmark: _Hlk108553963]C. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá cao thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
D. Khi nồng độ khí cacbon dioxide quá thấp thì hiệu quả quang hợp càng tăng.
Câu 44. Nhóm cây nào sau đây là cây ưa sáng?
A. dương xỉ, rêu, vạn tuế. 		B. Lúa, dương xỉ, cây thông.
C. Lúa, ngô, bưởi.				D. ngô, bưởi, lá lốt.
Câu 45. Vì sao ánh sáng quá mạnh sẽ làm hiểu quả quang hợp của cây xanh giảm?
A. Cây thừa ánh sáng. 			B. Cây bị ngộ độc.
C. Cây yếu đi. 				D. Cây bị đốt nóng.
Câu 46. Vì sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?
A. Cây không cần nước vào buổi trưa. 			
B. Nhiệt độ cao làm nước bốc hơi nóng làm cây bị héo.
C. Nhiệt độ cao nên nước bốc hơi hết cây không hút nước được.	
D. Vào buổi trưa khả năng thoát hơi nước của lá cây giảm.
Câu 47. Sắp xếp các bước sau đây theo đúng trình tự thí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng oxygen.
(1) [bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark554]Để một cốc ở chỗ tối hoặc bọc giấy đen, cốc còn lại để ra chỗ nắng.
(2) [bookmark: bookmark556]Lấy 2 cành rong đuôi chó cho vào 2 ống nghiệm đã đổ đẩy nước rồi úp
vào 2 cốc nước đầy sao cho bọt khí không lọt vào.
(3) Theo dõi khoảng 6 giờ, nhẹ nhàng rút 2 cành rong ra, bịt kín ống nghiệm
và lấy ống nghiệm ra khỏi 2 cốc rồi lật ngược lại.
(4)   Đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.
A. 2 – 1 – 4 - 3 
B. 1 – 4 – 3 - 2 
C. 1 – 4 – 2 - 3 
D. 2 -  1 - 3 - 4
Câu 48. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính có thể làm tăng dương khí cho cá bằng cách nào?
A. Thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá. 
B. Tăng nhiệt độ trong bể. 
C. Thắp đèn cả ngày và đêm. 
D. Đổ thêm nước vào bể cá.
Câu 49. Vì sao trong thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp lại sử dụng iodine làm thuốc thử? 
A. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu xanh tím đặc trưng.
B. Chỉ có dung dịch iodine mới tác dụng với tinh bột.
C. Dung dịch iodine dễ tìm.
D. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
Câu 50. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt?
A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá. 
B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.
C. Để giúp xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.
D. Giúp lá cây không bán bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.
[bookmark: _GoBack]    

image1.jpeg




